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Câu 1. Nghiệm của phương trình là:




	A. .B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho  là hai biến cố liên quan đến một phép thử có hữu hạn các kết quả đồng khả năng xuất hiện. Khẳng định nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 3. Để khen thưởng cho học sinh trong lớp có thành tích cao trong học kì I. Cô giáo mua quyển sổ và  hộp bút ( các quyển sổ giống nhau, các hộp bút giống nhau) để phát cho  bạn có thành tích cao trong lớp. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách phát, biết mỗi bạn chỉ nhận được một phần thưởng.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 4. Tìm tọa độ điểm  là ảnh của  qua phép quay tâm  góc quay là .




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để  đúng với mọi 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6. Trong các dãy số dưới đây, khẳng định nào đúng?


	A. Dãy số  với  là dãy số bị chặn.


	B. Dãy số  với  là dãy số tăng.


	C. Dãy số  với  là dãy số giảm.


	D. Dãy số  với  là dãy số không tăng không giảm.






Câu 7. Cho điểm . Tìm tọa độ điểm  sao cho  là ảnh của  qua phép vị tự tâm  tỉ số .




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 8. Cho tam giác  có các cạnh là . Gọi  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, nửa chu vi và diện tích của tam giác . Hỏi công thức nào sau đây sai ?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




	A. Nếu Phép tịnh tiến theo vec tơ  biến điểm thành điểm  thì  .



	B. Phép đồng dạng tỉ số  biến đường tròn bán kính  thành đường tròn bán kính 

	C. Phép vị tự tỉ số  bất kì là một phép dời hình
	D. Phép Quay là một phép dời hình



Câu 10. Chị Hạnh đi chợ mua 3 mớ rau cải và nửa cân thịt lợn hết  ngàn. Anh Phúc đi chợ mua 5 mớ rau cải và  cân thịt lợn hết  ngàn. Hỏi một cân thịt lợn giá bao nhiêu tiền, biết giá một mớ rau cải và một cân thịt lợn mà anh Phúc và chị Hạnh mua không thay đổi.




	A. ngàn	B. ngàn	C. ngàn	D. ngàn








Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Mặt phẳng  qua  và song song với , mặt phẳng  cắt tại  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?




	A. 	B. 	C. 	D. 










Câu 12. Cho hình chóp , có đáy là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của , điểm thuộc cạnh thỏa mãn . Mặt phẳng đi qua và cắt hình chóp theo một thiết diện là hình gì ?
	A. Tứ giác.	B. Ngũ giác.	C. Lục giác.	D. Tam giác.





Câu 13. Có  học sinh trong đó có  nam  nữ. Giáo viên cần chọ ra  học sinh nam và  học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 14. Có bao nhiêu cách xếp  quyển sách lên một giá sách.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 15. Cho hình chóp  có đáy  là hình thang, . Giao tuyến của  và  là:


	A. Đường thẳng đi qua  và song song với .


	B. Đường thẳng đi qua  và song song với .


	C. Đường thẳng đi qua  và song song với .


	D. Đường thẳng đi qua  và song song với .



Câu 16. Cho mặt phẳng  và hai đường thẳng song song  và . Chọn khẳng định đúng




	A. Nếu  song song với  thì  cũng song song với 




	B. Nếu  cắt  thì  cũng cắt 




	C. Nếu  chứa  thì  cũng chứa 




	D. Nếu  chứa  thì  song song với 











Câu 17. Cho hình chóp có đáy  là hình thang . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và ,  là trọng tâm . Giao tuyến của hai mặt phẳng và là:



	A. 	B. đường thẳng qua  và cắt 




	C. đường thẳng qua  và song song với 	D. đường thẳng qua  và song song với .


Câu 18. Hai cầu thủ đá luân lưu. Xác suất cầu thủ thứ nhất đá trúng lưới là . Xác suất đề cầu thủ thứ hai không đá trúng lưới là . Xác suất để có đúng một cầu thủ đá trúng lưới là:



	A. Đáp án khác.	B. .	C. .	D. .



Câu 19. Cho cấp số cộng  có . Công sai  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20. Đường tròn đi qua điểm và có tâm là gốc tọa độ có đường kính bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 21. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 22. Cho cấp số nhân  có .Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 23. Cho hình lăng trụ ,  là trung điểm của . Mặt phẳng  cắt  tại điểm I. Khi đó tỉ số  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24. Cho hình chóp , khi đó tổng số cạnh và số mặt của hình chóp là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25. Ảnh của đường thẳng : qua phép tịnh tiến theo  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 26. Có  điểm trong đó có đúng  điểm thẳng hàng. Số đoạn thẳng được tạo thành từ  điểm trên là.




	A. .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 27. Số nguyên dương  thỏa mãn có bao nhiêu ước số nguyên dương




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 28. Cho Elip  có phương trình : . Khi đó độ dài trục lớn bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 29. Cho  là hai số tự nhiên thỏa mãn . Chọn đáp án đúng.




	A. .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 30. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì cắt nhau
	B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau
	C. Hai đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng và không có điểm chung thì song song
	D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song


Câu 31. Cho ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Giá trị của biểu thức  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
	
Câu 32. Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.


Xác định dấu của các hệ số ?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
	[image: ]










Câu 33. Cho hình chóp  có đáy  là hình thang có đáy lớn  Gọi  là trung điểm của . Giao điểm của  với  là:




	A. Giao điểm của  và .	B. Giao điểm của  và .




	C. Giao điểm của  và .	D. Giao điểm của  và .
Câu 34. Trong đại dịch Covid – 19, người ta đã thống kê hết tháng 1 năm 2020, thế giới có 2100 người tử vong, sau đó cứ liên tục tháng sau nhiều hơn tháng trước 1000 người tử vong. Đến hết tháng 12 năm 2020, tổng số người tử vong trên toàn thế giới là:




	A. người.	B. người.	C. người.	D. người.


Câu 35. Số hạng không chứa  trong khai triển bằng .




	A. 	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 36. Biết . Tính giá trị của ?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 3 .
	A. 33	B. 29	C. 30	D. 31









Câu 38. Cho hình chóp , đáy  là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Gọi , . Điểm  thuộc cạnh . Tìm giao tuyến  của cặp mặt phẳng  và .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 39. Cho hình hộp. Mặt phẳng  song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 40. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình : thuộc khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 41. Cho tứ diện đều  cạnh bằng . Gọi  tương ứng là trung điểm của .  tạo với hình tứ diện một thiết diện có diện tích là . Lựa chọn phương án đúng.




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 42. Phương trình có bao nhiêu nghiệm trong khoảng ?
	A. 2	B. 5	C. 3	D. 6












Câu 43. Cho tứ diện  có các cạnh cùng bằng   là điểm thuộc cạnh  sao cho   là trung điểm của   là điểm nằm trong tam giác  sao cho  Gọi  là diện tích thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng  Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 44. Gọi  là tập tất cả các số tự nhiên có  chữ số mà các chữ số đều khác . Lấy ngẫu nhiên một số từ . Tính xác suất để trong số tự nhiên được lấy ra chỉ có mặt  chữ số khác nhau.




	A.  .	B. .	C.  .	D.  .


Câu 45. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên tập .



	A. 	B. 	C. 	D. 6





Câu 46. Cho đa giác đều đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm . Chọn ngẫu nhiên  đỉnh của đa giác. Xác suất để đỉnh được chọn là  đỉnh của một hình chữ nhật.




	A. .	B. .	C. 	D. .





Câu 47. Biết bất phương trình  có tập nghiệm là đoạn với và phân số  tối giản. Tính giá trị của 



	A. 	B. 	C. 13	D. 

Câu 48. Có bao nhiêu điểm biểu diễn nghiệm của phương trình  trên đường tròn lượng giác ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để giá trị lớn nhất của hàm số  nhỏ hơn .




	A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: _GoBack]Câu 50. Trong cùng một mặt phẳng cho  điểm  trong đó không có  điểm nào thẳng hàng. Giữa  điểm bất kì ta đặt một que diêm. Bỏ  que diêm từ các que diêm vừa xếp. Tính xác suất để khi bỏ ra, từ một điểm bất kì, ta luôn có một đường đi bằng diêm đến điểm bất kì khác




	A. .	B.  .	C.  .	D.  .
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